
TT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên ĐiỂM thi GK Vị trí
1 151250443201   ĐOÀN NGỌC ANH 4 c3
2 151250443204   PHAN THÀNH CHÂU 7 e3
3 131250442105   Lê Văn Chiến 6 f1
4 151250443210   VÕ LƯƠNG ĐỨC 8 a3
5 151250443211   VÕ TÁ ĐỨC 7 f3
6 151250443108   NGUYỄN PHƯƠNG DUY 10 c1
7 151250443213   HỒ NHƯ HẢI 10 d3
8 151250443110   LÊ HOÀNG HẢO 10 a2
9 151250443111   TRẦN VĂN HẬU 5 f4

10 151250443112   NGÔ TẤN HIỂN 8 c5
11 141250442178   Trần Hiểu vắng thi k
12 151250513416   HUỲNH NGỌC HIỀN 4 d5
13 151250443115   HOÀNG THANH HÒA 9 b4
14 151250443116   TRẦN QUỐC HOÀNG 9 b2
15 161250513319   Lê Minh Hưng 6 b7

ĐiỂM THI GiỮA KỲ

LỚP HP: 216KTXSA02
HP: Kỹ thuật xung số A

GV: Phạm Văn Phát

15 161250513319   Lê Minh Hưng 6 b7
16 151250443118   LÊ VĂN HUY vắng thi k
17 151250443120   NGUYỄN QUANG HUY 8 c4
18 151250443121   NGUYỄN VĂN KHIÊM 7 f2
19 151250443122   NGUYỄN VĂN KIÊN vắng thi k
20 151250443124   VÕ HUY LÂM 7 b3
21 161250513220   Phan Công Lộc 8 a1
22 151250443126   HÀ TIẾN LỢI vắng thi k
23 151250443129   HUỲNH VĂN MAI 5 e4
24 151250443228   NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10 b1
25 161250443145   Trần Đình Nghĩa 4 c6
26 151250443230   NGUYỄN PHI NHẬT 4 d4
27 161250443221   Bùi Hữu Chí Nhân 3 a7
28 151250443136   NGUYỄN HOÀNG PHÚC 6 b5
29 151250443137   NGUYỄN HỒNG PHÚC 2 g2
30 131250512147   Nguyễn Đắc Quang vắng thi k
31 151250443235   TRẦN MINH QUANG 4 g3
32 151250443142   TRƯƠNG ĐÌNH QUỲNH 10 a4
33 141250442173   Hà Văn Tâm 9 e1
34 151250443144   NGUYỄN TẤN TÂM 6 a5
35 151250443239   HỒ VĂN TÂN 6 h4
36 151250443242   NGUYỄN VĂN THI 8 a6
37 151250443149   ĐOÀN CÔNG THỊNH 7 e2
38 151250443244   VÕ NHỰT THIỆN 4 g4
39 151250443245   LÊ TRƯỜNG THỌ 9 d239 151250443245   LÊ TRƯỜNG THỌ 9 d2
40 151250443246   TRẦN VĂN THU 10 d1
41 161250443230   Võ Văn Thuận 4 f6
42 151250443248   NGUYỄN NAM TIẾN 10 c2
43 141250442176   Viên Hồng Tín 6 e5
44 151250443152   NGUYỄN ĐẮC TÍN 5 d6
45 151250443251   VÕ THANH TỒN 5 h3
46 131250512525   Nguyễn Nhật Tuấn vắng thi k
47 151250443158   NGUYỄN VĂN TUẤN 5 c7
48 151250443162   TRƯƠNG NGỌC VĂN 5 h2
49 161250443139   NGUYỄN QUỐC VIỆT 8 b6
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